
MT-MKD-440-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 440VAC Cái 1,010,000

MT-MKD-440-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 440VAC Cái 1,383,000

MT-MKD-440-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 440VAC Cái 1,756,000

MT-MKD-440-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 440VAC Cái 2,195,000

MT-MKD-440-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 440VAC Cái 2,581,000

MT-MKD-440-40-3  Tụ bù 3P-40KVAR, 440VAC Cái 3,442,000

MT-MKD-440-50-3  Tụ bù 3P-50KVAR, 440VAC Cái 4,302,000

MT-MKD-440-60-3  Tụ bù 3P-60KVAR, 440VAC Cái 5,162,000

MT-MKD-440-70-3  Tụ bù 3P-70KVAR, 440VAC Cái 6,023,000

MT-MKD-440-75-3  Tụ bù 3P-75KVAR, 440VAC Cái 6,453,000

MT-MKD-440-80-3  Tụ bù 3P-80KVAR, 440VAC Cái 6,883,000

MT-MKD-440-90-3  Tụ bù 3P-90KVAR, 440VAC Cái 7,744,000

MT-MKD-440-100-3  Tụ bù 3P-100KVAR, 440VAC Cái 8,604,000

MT-MKD-415-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 415VAC Cái 1,061,000

MT-MKD-415-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 415VAC Cái 1,452,000

MT-MKD-415-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 415VAC Cái 1,844,000

MT-MKD-415-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 415VAC Cái 2,305,000

MT-MKD-415-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 415VAC Cái 2,710,000

MT-MKD-415-40-3  Tụ bù 3P-40KVAR, 415VAC Cái 3,614,000

MT-MKD-415-50-3  Tụ bù 3P-50KVAR, 415VAC Cái 4,517,000

MT-MKD-415-60-3  Tụ bù 3P-60KVAR, 415VAC Cái 5,420,000

MT-MKD-415-70-3  Tụ bù 3P-70KVAR, 415VAC Cái 6,324,000

MT-MKD-415-75-3  Tụ bù 3P-75KVAR, 415VAC Cái 6,776,000

MT-MKD-415-80-3  Tụ bù 3P-80KVAR, 415VAC Cái 7,227,000

MT-MKD-415-90-3  Tụ bù 3P-90KVAR, 415VAC Cái 8,131,000

MT-MKD-415-100-3  Tụ bù 3P-100KVAR, 415VAC Cái 9,034,000

MT-MKD-480-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 480VAC Cái 1,114,000

MT-MKD-480-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 480VAC Cái 1,525,000

MT-MKD-480-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 480VAC Cái 1,936,000

MT-MKD-480-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 480VAC Cái 2,420,000

MT-MKD-480-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 480VAC Cái 2,846,000

MT-MKD-480-40-3  Tụ bù 3P-40KVAR, 480VAC Cái 3,795,000

MT-MKD-480-50-3  Tụ bù 3P-50KVAR, 480VAC Cái 4,743,000

MT-MKD-480-60-3  Tụ bù 3P-60KVAR, 480VAC Cái 5,691,000

MT-MKD-480-70-3  Tụ bù 3P-70KVAR, 480VAC Cái 6,640,000

MT-MKD-480-75-3  Tụ bù 3P-75KVAR, 480VAC Cái 7,115,000

MT-MKD-480-80-3  Tụ bù 3P-80KVAR, 480VAC Cái 7,588,000

MT-MKD-480-90-3  Tụ bù 3P-90KVAR, 480VAC Cái 8,538,000

MT-MKD-480-100-3  Tụ bù 3P-100KVAR, 480VAC Cái 9,486,000

            TỤ BÙ CÔNG SUẤT MASTER

(ÁP DỤNG T03-2026)

Photo

Hình ảnh

Code

Mã hàng

Description

Mô tả

Unit

ĐVT

Price 

(VND)

POWER CAPACITOR 3P-415VAC_OIL TYPE, IP54

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-415VAC_ LOẠI DẦU, IP54

POWER CAPACITOR 3P-440VAC_OIL TYPE, IP54

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-440VAC_ TỤ DẦU, IP54

POWER CAPACITOR 3P-480VAC_OIL TYPE, IP54

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-480VAC_ LOẠI DẦU, IP54

THIẾT KẾ 
CHỐNG 

CHÁY NỔ

OIL

TYPE
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MT-MKD-525-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 525VAC Cái 1,170,000

MT-MKD-525-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 525VAC Cái 1,601,000

MT-MKD-525-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 525VAC Cái 2,033,000

MT-MKD-525-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 525VAC Cái 2,541,000

MT-MKD-525-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 525VAC Cái 2,988,000

MT-MKD-525-40-3  Tụ bù 3P-40KVAR, 525VAC Cái 3,985,000

MT-MKD-525-50-3  Tụ bù 3P-50KVAR, 525VAC Cái 4,980,000

MT-MKD-525-60-3  Tụ bù 3P-60KVAR, 525VAC Cái 5,976,000

MT-MKD-525-70-3  Tụ bù 3P-70KVAR, 525VAC Cái 6,972,000

MT-MKD-525-75-3  Tụ bù 3P-75KVAR, 525VAC Cái 7,471,000

MT-MKD-525-80-3  Tụ bù 3P-80KVAR, 525VAC Cái 7,967,000

MT-MKD-525-90-3  Tụ bù 3P-90KVAR, 525VAC Cái 8,965,000

MT-MKD-525-100-3  Tụ bù 3P-100KVAR, 525VAC Cái 9,960,000

MT-MKC-440-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 440VAC Cái 796,000

MT-MKC-440-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 440VAC Cái 1,168,000

MT-MKC-440-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 440VAC Cái 1,504,000

MT-MKC-440-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 440VAC Cái 1,696,000

MT-MKC-440-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 440VAC Cái 2,035,000

MT-MKC-440-40-3-TP  Tụ bù 3P-40KVAR, 440VAC Cái 2,923,000

MT-MKC-440-50-3-TP  Tụ bù 3P-50KVAR, 440VAC Cái 3,653,000

MT-MKC-415-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 415VAC Cái 872,000

MT-MKC-415-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 415VAC Cái 1,279,000

MT-MKC-415-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 415VAC Cái 1,504,000

MT-MKC-415-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 415VAC Cái 1,880,000

MT-MKC-415-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 415VAC Cái 2,256,000

MT-MKC-415-40-3-TP  Tụ bù 3P-40KVAR, 415VAC Cái 3,157,000

MT-MKC-415-50-3-TP  Tụ bù 3P-50KVAR, 415VAC Cái 3,947,000

MT-MKC-480-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 480VAC Cái 912,000

MT-MKC-480-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 480VAC Cái 1,337,000

MT-MKC-480-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 480VAC Cái 1,573,000

MT-MKC-480-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 480VAC Cái 1,966,000

MT-MKC-480-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 480VAC Cái 2,359,000

MT-MKC-480-40-3-TP  Tụ bù 3P-40KVAR, 480VAC Cái 3,017,000

MT-MKC-480-50-3-TP  Tụ bù 3P-50KVAR, 480VAC Cái 3,771,000

MT-MKC-525-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 525VAC Cái 991,000

MT-MKC-525-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 525VAC Cái 1,454,000

MT-MKC-525-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 525VAC Cái 1,709,000

MT-MKC-525-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 525VAC Cái 2,085,000

MT-MKC-525-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 525VAC Cái 2,502,000

MT-MKC-525-40-3-TP  Tụ bù 3P-40KVAR, 525VAC Cái 3,368,000

MT-MKC-525-50-3-TP  Tụ bù 3P-50KVAR, 525VAC Cái 4,210,000

POWER CAPACITOR 3P-525VAC_OIL TYPE, IP54

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-525VAC_ LOẠI DẦU, IP54

POWER CAPACITOR 3P-415VAC_CYLINDER-DRY TYPE

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-415VAC_ LOẠI TỤ KHÔ- TỤ TRÒN

POWER CAPACITOR 3P-440VAC_CYLINDER-DRY TYPE

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-440VAC_ LOẠI TỤ KHÔ- TỤ TRÒN

POWER CAPACITOR 3P-525VAC_CYLINDER-DRY TYPE

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-525VAC_ LOẠI TỤ KHÔ- TỤ TRÒN

POWER CAPACITOR 3P-480VAC_CYLINDER-DRY TYPE

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-480VAC_ LOẠI TỤ KHÔ- TỤ TRÒN

DRY

TYPE
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MT-MKS-440-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 440VAC Cái 1,374,000

MT-MKS-440-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 440VAC Cái 1,506,000

MT-MKS-440-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 440VAC Cái 1,903,000

MT-MKS-440-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 440VAC Cái 2,379,000

MT-MKS-440-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 440VAC Cái 2,696,000

MT-MKS-440-40-3  Tụ bù 3P-40KVAR, 440VAC Cái 3,594,000

MT-MKS-440-50-3  Tụ bù 3P-50KVAR, 440VAC Cái 4,493,000

MT-MKS-440-60-3  Tụ bù 3P-60KVAR, 440VAC Cái 5,391,000

MT-MKS-440-70-3  Tụ bù 3P-70KVAR, 440VAC Cái 6,142,000

MT-MKS-440-75-3  Tụ bù 3P-75KVAR, 440VAC Cái 6,581,000

MT-MKS-440-80-3  Tụ bù 3P-80KVAR, 440VAC Cái 6,766,000

MT-MKS-440-90-3  Tụ bù 3P-90KVAR, 440VAC Cái 7,611,000

MT-MKS-440-100-3  Tụ bù 3P-100KVAR, 440VAC Cái 8,457,000

MT-MKS-415-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 415VAC Cái 1,432,000

MT-MKS-415-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 415VAC Cái 1,569,000

MT-MKS-415-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 415VAC Cái 1,982,000

MT-MKS-415-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 415VAC Cái 2,478,000

MT-MKS-415-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 415VAC Cái 2,808,000

MT-MKS-415-40-3  Tụ bù 3P-40KVAR, 415VAC Cái 3,744,000

MT-MKS-415-50-3  Tụ bù 3P-50KVAR, 415VAC Cái 4,680,000

MT-MKS-415-60-3  Tụ bù 3P-60KVAR, 415VAC Cái 5,616,000

MT-MKS-415-70-3  Tụ bù 3P-70KVAR, 415VAC Cái 6,398,000

MT-MKS-415-75-3  Tụ bù 3P-75KVAR, 415VAC Cái 6,855,000

MT-MKS-415-80-3  Tụ bù 3P-80KVAR, 415VAC Cái 7,048,000

MT-MKS-415-90-3  Tụ bù 3P-90KVAR, 415VAC Cái 7,929,000

MT-MKS-415-100-3  Tụ bù 3P-100KVAR, 415VAC Cái 8,810,000

MT-MKS-480-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 480VAC Cái 1,489,000

MT-MKS-480-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 480VAC Cái 1,632,000

MT-MKS-480-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 480VAC Cái 2,061,000

MT-MKS-480-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 480VAC Cái 2,577,000

MT-MKS-480-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 480VAC Cái 2,920,000

MT-MKS-480-40-3  Tụ bù 3P-40KVAR, 480VAC Cái 3,894,000

MT-MKS-480-50-3  Tụ bù 3P-50KVAR, 480VAC Cái 4,867,000

MT-MKS-480-60-3  Tụ bù 3P-60KVAR, 480VAC Cái 5,841,000

MT-MKS-480-70-3  Tụ bù 3P-70KVAR, 480VAC Cái 6,654,000

MT-MKS-480-75-3  Tụ bù 3P-75KVAR, 480VAC Cái 7,129,000

MT-MKS-480-80-3  Tụ bù 3P-80KVAR, 480VAC Cái 7,330,000

MT-MKS-480-90-3  Tụ bù 3P-90KVAR, 480VAC Cái 8,246,000

MT-MKS-480-100-3  Tụ bù 3P-100KVAR, 480VAC Cái 9,162,000

MT-MKS-525-10-3  Tụ bù 3P-10KVAR, 525VAC Cái 1,546,000

MT-MKS-525-15-3  Tụ bù 3P-15KVAR, 525VAC Cái 1,695,000

MT-MKS-525-20-3  Tụ bù 3P-20KVAR, 525VAC Cái 2,141,000

MT-MKS-525-25-3  Tụ bù 3P-25KVAR, 525VAC Cái 2,676,000

MT-MKS-525-30-3  Tụ bù 3P-30KVAR, 525VAC Cái 3,033,000

MT-MKS-525-40-3  Tụ bù 3P-40KVAR, 525VAC Cái 4,044,000

MT-MKS-525-50-3  Tụ bù 3P-50KVAR, 525VAC Cái 5,054,000

MT-MKS-525-60-3  Tụ bù 3P-60KVAR, 525VAC Cái 6,065,000

MT-MKS-525-70-3  Tụ bù 3P-70KVAR, 525VAC Cái 6,910,000

MT-MKS-525-75-3  Tụ bù 3P-75KVAR, 525VAC Cái 7,403,000

MT-MKS-525-80-3  Tụ bù 3P-80KVAR, 525VAC Cái 7,611,000

MT-MKS-525-90-3  Tụ bù 3P-90KVAR, 525VAC Cái 8,563,000

MT-MKS-525-100-3  Tụ bù 3P-100KVAR, 525VAC Cái 9,514,000

Bảng giá chưa bao gồm thuế  GTGT        

POWER CAPACITOR 3P-440VAC_SQUARES-DRY TYPE

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-440VAC_ LOẠI TỤ KHÔ- TỤ VUÔNG

POWER CAPACITOR 3P-415VAC_SQUARES-DRY TYPE

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-415VAC_ LOẠI TỤ KHÔ- TỤ VUÔNG

POWER CAPACITOR 3P-480VAC_SQUARES-DRY TYPE

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-480VAC_ LOẠI TỤ KHÔ- TỤ VUÔNG

POWER CAPACITOR 3P-525VAC_SQUARES-DRY TYPE

 TỤ BÙ CÔNG SUẤT 3P-525VAC_ LOẠI TỤ KHÔ- TỤ VUÔNG
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